Héi LHPN x·/ph­êng…………….







MÉu dïng cho cÊp x·


THEO DÕI KẾT QUẢ GIÚP PHỤ NỮ NGHÈO
N¨m .......……
	TT
	§¬n vÞ (chi/tæ)
	T.số hộ   nghèo
	Phô n÷ nghÌo
	Phô n÷ chñ hé nghÌo

	
	
	
	T.sè PN nghÌo
	T.sè PN nghÌo ®­îc gióp
	Tû lÖ

%
	T.sè PN nghÌo ®­îc gióp tho¸t nghÌo
	Tû lÖ

%
	T.sè PN chñ hé nghÌo
	Tû lÖ %
	T.sè PN chñ hé nghÌo ®­îc gióp
	Tû lÖ

%
	T.sè PN chñ hé nghÌo ®­îc gióp tho¸t nghÌo
	Tû lÖ

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5/4
	7
	8 = 7/5
	9
	10 = 9/4
	11
	12 = 11/9
	13
	14 = 13/11

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tæng céng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Ghi chú:     -          Cột 1: Số thứ tự chi/tổ trong xã/phường
	-   Cột 8: Tỷ lệ PN nghèođược giúp đã thoát nghèo/tổng số PN nghèo được giúp

	   -          Cột 2: Tên chi/tổ trong xã/phường
	-   Cột 9: Số hé nghÌo cãPN là chủ

	   -          Cột 3: Số hộ nghèo trong xã/phường
	-   Cột 10: Tỷ lệ PN chủ hộ nghèo/tổng số hộ nghèo

	   -          Cột 4: Số PN nghèo trong tổng số hộ nghèo
	-   Cột 11: Số PN chủ hộ nghèo được giúp

	   -          Cột 5: Số PN nghèo được giúp đỡ XĐGN 
	-   Cột 12: Tỷ lệ PN chủ hộ nghèo được giúp/tổng số PN chủ hộ nghèo

	   -          Cột 6: Tỷ lệ PN nghèo được giúp/tổng số PN nghèo
	-    Cột 13: Tổng số PN chủ hộ nghèo được giúp đã thoát nghèo

	   -         Cột 7: Số PN nghèo được giúp đã thoát nghèo
	-   Cột 14: Tỷ lệ PN chủ hộ nghèo được giúp đã thoát nghèo/tổng số PN chủ hộ nghèo   được giúp 


